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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đất phù sa và nguyên liệu từ vỏ trấu 

và xơ dừa làm giá thể trên cây hoa dạ yến thảo rủ (Petunia hybrida L.). Thí nghiệm gồm hai nhân tố: 3 tỷ lệ phối trộn 

(v/v) (T0: 100% nguyên liệu; T1: 4 nguyên liệu : 1 đất; T2: 2 nguyên liệu : 1 đất) và 5 loại nguyên liệu làm giá thể  

(TX: Trấu hun + xơ dừa; G0: Trấu + xơ dừa không ủ; G1, G3, G5: Trấu + xơ dừa ủ lần lượt 1, 3 và 5 tuần). Kết quả 

cho thấy nguyên liệu xử lý ủ và tỷ lệ trộn đất phù sa cao giúp giảm tỷ lệ C/N và ổn định pH. Tỷ lệ trộn nguyên liệu với 

đất phù sa không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng và phát triển của cây. Các công thức có sử dụng nguyên liệu ủ 

dài hơn cải thiện rõ rệt đường kính tán, số nhánh cấp 1 và số lượng hoa tốt hơn G0 và TX. Đặc biệt, công thức 

T2G3 (nguyên liệu ủ 3 tuần: đất tỷ lệ 2:1) cho hiệu quả cao nhất với số hoa đạt 178,2 hoa/cây và thời gian ra hoa 

sớm nhất (27,33 ngày). Sử dụng nguyên liệu ủ vỏ trấu và xơ dừa trong 3 tuần làm giá thể phù hợp cho sản xuất hoa 

dạ yến thảo trồng chậu. 

Từ khóa: Hoa trồng chậu, vỏ trấu, xơ dừa. 

Effects of Mixing Ratios and Material Types as a Substrate on the Growth  
and Development of Petunia (Petunia hybrida L.) 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effect of mixing ratios of alluvial soil and materials from rice husk and 

coconut fiber as growing media on trailing petunias (Petunia hybrida L.). The experiment included two factors: 3 

mixing ratios (v/v) (T0: 100% materials; T1: 4 materials : 1 soil; T2: 2 materials : 1 soil) and 5 types of growing media 

(TX: burnt rice husk + coconut fiber; G0: uncomposted rice husk + coconut fiber; G1, G3, G5: rice husk + coconut 

fiber composted for 1, 3, and 5 weeks, respectively). The results showed that composted materials and a high alluvial 

soil mixing ratio helped reduce the C/N ratio and stabilize pH. Mixing ratios of materials and alluvial soil did not 

significantly affect plant growth and development. Formulas using longer composting showed significantly better 

results in canopy diameter, number of primary branches, and flower yield compared to G0 and TX. In particular, 

T2G3 treatment (3-week composted substrate: soil ratio 2:1) yielded the highest flowers per plant (178.2 flowers) and 

the earliest flowering time (27.33 days). Using composted rice husk and coconut fiber within 3 weeks as a substrate 

is suitable for growing petunias in pots. 

Keywords: Pot flower, husk, coconut fiber. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoa dä yến thâo (Petunia hybrida L.) là mût 

trong nhąng loäi hoa tr÷ng chêu phù biến và 

đāČc āa chuûng rûng rãi trên thế giĉi. Täi Việt 

Nam, hoa dä yến thâo là cây tr÷ng chêu phù biến 

đāČc yêu thích. NhĈ có vẻ đẹp, màu síc đa däng, 

dễ chëm sòc, thĈi gian ra hoa phù hČp vĉi trang 

trí Tết nên mang läi lČi nhuên cao cho ngāĈi 

tr÷ng. Trung bình 1.500m2 sân xuçt đāČc 20.000 

chêu dä yến thâo cho thu nhêp tĂ 300 đến 450 

triệu đ÷ng/nëm. Vì vêy, nhu cæu sĄ dĀng nguyên 

liệu làm giá thể phù hČp cho sân xuçt dä yến 

thâo rçt lĉn và ngày càng tëng Ċ Việt Nam.  
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Trên thế giĉi, giá thể phù biến sĄ dĀng cho 

dä yến thâo là rêu than bùn kết hČp vĉi hät 

perlite (Dole & Wilkins, 2005). Việt Nam có 

ngu÷n giá thể tuy đa däng nhāng các nghiên cău 

trên hoa dä yến thâo còn hän chế. Giá thể trûn 1 

trçu hun : 1 xć dĂa : 1 đçt phü sa đāČc sĄ dĀng 

phù biến cho nhiều loäi cây hoa cânh. Nguyễn 

Thð Minh H÷ng & cs. (2024) cho rìng sĄ dĀng tď 

lệ 3 đçt màu : 2 xć dĂa : 1 trçu hun là phù hČp 

trên mût sø giøng hoa dä yến thâo tr÷ng täi 

Thanh Hóa. Mût sø vùng sân xuçt khu vĆc Đ÷ng 

bìng sông CĄu Long khuyến cáo sĄ dĀng tď lệ 2 

xć dĂa : 2 trçu hun : 1 phân trùn quế. Tď lệ 

nguyên liệu khác nhau dén đến tính chçt lý hóa 

cþa giá thể khác nhau, ânh hāĊng trĆc tiếp đến 

sinh trāĊng cþa cây tr÷ng. Giá thể tøt cæn cò đû 

pH trung tính ùn đðnh, tď lệ C/N trong khoâng 20 

và dinh dāċng cån đøi (Shober & cs., 2010). Do 

đò, nghiên cău so sánh đ÷ng thĈi Ċ các tď lệ phøi 

trûn vĉi các loäi nguyên liệu khác nhau để cþng 

cø cć sĊ khoa hõc là cæn thiết để sân xuçt giá thể 

phù hČp cho cây hoa dä yến thâo. 

Vó trçu sĄ dĀng trong giá thể có nhiều 

däng. Trçu hun đāČc sĄ dĀng phù biến trong 

sân xuçt giá thể cho hoa cânh nói chung. Trçu 

hun cò āu điểm là khâ nëng gią nāĉc, dinh 

dāċng tøt và bền vąng. Tuy nhiên, quá trình 

hun trçu phát thâi nhiều CO2, SO2, N2O, bĀi 

mðn và giá thành cao (Phäm Thð Mai Thâo, 

2019). Hiện nay, mût sø vùng sân xuçt chuyển 

sang dùng vó trçu thô làm giá thể. Mặc dù chi 

phí rẻ, nhāng hän chế chính là làm tëng nhiệt 

đû giá thể do quá trình phân hþy vêt liệu hąu cć 

(Phäm H÷ng Ngân & cs., 2012), dén đến có thể 

làm giâm chçt lāČng cây tr÷ng. SĄ dĀng trçu þ 

làm giá thể hiệu quâ trên cåy hāĉng dāćng 

(Badar & Qureshi, 2014), hoa cúc (Liu & cs., 

2023). Vó trçu xĄ lĎ theo phāćng pháp þ làm 

giâm tď lệ C/N, tëng tď lệ N dễ tiêu, tëng EC 

(Demir & Gülser, 2015), đ÷ng thĈi làm chêm 

quá trình phát thâi, giâm ô nhiễm möi trāĈng 

và giâm bøc hći NH3 (Omar & cs., 2021).  

Xć dĂa cò đặc tính xøp, gią èm tøt và säch 

bệnh nên đāČc sĄ dĀng nhiều làm giá thể nhân 

giøng, tr÷ng cây kết hČp tāĉi nhó giõt. Tuy 

nhiên, xć dĂa có pH thçp, lāČng tanin cao nên 

cæn xĄ lĎ nhā ngåm nāĉc vôi, xĄ lý tricodema 

trāĉc khi sĄ dĀng (Dāćng Minh Long & Nguyễn 

MĐ Hoa, 2016). Quá trình này phát sinh lāČng 

nāĉc thâi lĉn ra ngoài möi trāĈng, đ÷ng thĈi làm 

tëng chi phí khi xĄ lý riêng rẽ các nguyên liệu. 

Vì vêy, giâ thuyết rìng þ vó trçu kết hČp xć dĂa 

có thể giúp giâm thiểu đāČc các cöng đoän xĄ lý, 

tĂ đò giâm các chi phí trung gian mà vén đâm 

bâo chçt lāČng cho sân xuçt. Tuy nhiên, sĆ ânh 

hāĊng cþa nguyên liệu þ tĂ vó trçu và xć dĂa so 

vĉi trçu hun hay trçu thô làm giá thể trên hoa 

cânh, đặc biệt là trên hoa dä yến thâo, chāa 

đāČc làm rõ.  

Do đò, nghiên cău này têp trung vào đánh 

giá sĆ ânh hāĊng cþa tď lệ trûn các loäi nguyên 

liệu xĄ lý tĂ vó trçu và xć dĂa vĉi lāČng đçt phù 

sa khác nhau đến sinh trāĊng và phát triển cþa 

hoa dä yến thâo tr÷ng chêu. TĂ đò tìm ra tď lệ 

phøi trûn và loäi nguyên liệu phù hČp cho hoa 

dä yến thâo theo hāĉng bền vąng vĉi möi trāĈng 

và hiệu quâ cho sân xuçt.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm 

Thí nghiệm đāČc tiến hành täi khu thí 

nghiệm nhà lāĉi cþa Khoa Nông hõc, Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam trong thĈi gian tĂ tháng 

3 đến tháng 12 nëm 2025. 

2.2. Vật liệu  

Nguyên liệu đāČc phån tích trāĉc khi sĄ 

dĀng g÷m có vó trçu (pH: 7,2; 0,38% N; 38,32% C; 

dung trõng 0,18 g/cm3), xć dĂa (pH: 5,5;  

0,47% N; 49,81% C; dung trõng 0,23 g/cm3), đçt 

phù sa (pH: 6,2; 0,15% N; 1,41% C; dung trõng 

0,95 g/cm3). Phân hąu cć vi sinh trün quế Sfarm 

(0,98% N; 1,05% P; 0,29% K; 1,18% Ca;  

0,27% Mg) cþa Cöng ty TNHH SXTMDV Đặng 

Gia Trang và phân gà Tràng An (1,6-3% N;  

1-1,8% P; 1,2-2% K) cþa công ty CPĐTPT T.B 

Việt Nam. EM thă cçp g÷m vi khuèn quang 

hČp, lactic, Bacillus subtilis, B. mesentericus,  

B. megaterium, xä khuèn và nçm men đāČc 

phát triển bĊi Viện Sinh hõc nông nghiệp, Hõc 

viện Nông nghiệp Việt Nam. Giøng dä yến thâo 

rþ đāČc sĄ dĀng là FPET904 Pink Vein (USA). 
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2.3. Quy trình ủ nguyên liệu 

Quy trình þ hiếu khí nguyên liệu đāČc thĆc 

hiện dĆa trên phāćng pháp thĆc hiện cþa Phan 

Thð Thanh Thþy & Nguyễn Vën Việt (2017). Vó 

trçu, xć dĂa đāČc trûn theo tď lệ 1:1 (w/w). 

Nguyên liệu sau trûn đāČc bù sung 1kg phân 

chùn quế Sfarm, 100g urea và 100g super lân 

cho 20dm3 nguyên liệu. Hún hČp sau trûn đāČc 

đāa vào thùng xøp kích thāĉc 50 × 40 × 60cm. 

Dung dðch EM thă cçp (1l : 80l nāĉc) đāČc tāĉi 

đều trên bề mặt giá thể đến khi đät đāČc đû èm 

70%. Oxy đāČc cçp vào thùng þ bìng hệ thøng 

øng sĀc khí (16 l/phút). Ẩm đû đøng þ đāČc kiểm 

soát Ċ măc 65-70% bìng nhiệt èm kế và bü nāĉc 

hàng tuæn. ThĈi gian þ đāČc xác đðnh læn lāČt là 

1, 3, 5 tuæn. Sau thĈi gian þ, nguyên liệu đāČc 

phći khö Ċ nhiệt đû phñng để phøi trûn các công 

thăc thí nghiệm. 

2.4. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm đāČc bø trí theo hai nhân tø là 3 

tď lệ (T) phøi trûn (v/v): T0 (100% nguyên liệu); 

T1 (4 nguyên liệu: 1 đçt); T2 (2 nguyên liệu: 1 

đçt) và 5 loäi nguyên liệu (G): TX (Trçu hun + 

xć dĂa); G0 (nguyên liệu không þ); G1 (nguyên 

liệu þ 1 tuæn); G3 (nguyên liệu þ 3 tuæn); G5 

(nguyên liệu þ 5 tuæn). Các vêt liệu, phân bón 

đāČc sĄ dĀng là đ÷ng nhçt Ċ các công thăc giá 

thể þ và không þ. Sau khi phøi trûn các nguyên 

liệu, giá thể đāČc đem phån tích các chî tiêu cć 

bân (3 méu/công thăc) trāĉc khi tr÷ng g÷m pH 

(1:5) đāČc xác đðnh bìng máy đo Hanna 

HI2211-02 theo TCVN 5979:2021; EC (1:5) đāČc 

đo bìng máy Hanna HI98331 theo TCVN 

6650:2000; dung trõng (g/cm3) đāČc xác đðnh 

theo TCVN 4202:2012; tď trõng (g/cm3) đāČc xác 

đðnh theo TCVN 4195:2012. Hàm lāČng C và N 

(1 méu/công thăc) đāČc xác đðnh bìng máy phân 

tích EA Thermo Fisher (UK).  

Múi công thăc đāČc lặp läi 3 læn, múi læn 

nhíc läi tr÷ng 3 chêu (kích thāĉc 14 × 16cm). 

Múi chêu chăa 1,2dm3 giá thể và đāČc tr÷ng 1 

cåy đät tiêu chuèn 30 ngày tĂ khi gieo hät (6 lá 

thêt). Quy trình tr÷ng và chëm sòc cåy hoa dä 

yến thâo theo hāĉng dén cþa Viện Nghiên cău 

Rau quâ Trung āćng. Đðnh kč hàng tuæn cây 

đāČc bón 2g NPK 13:13:13 + TE, phun phân bón 

lá Atonik 150 EC và phòng trĂ nçm bệnh bìng 

thuøc Ridolmil Gold.  

Các chî tiêu sinh trāĊng đāČc theo dõi  

2 tuæn/læn vĉi 3 læn nhíc läi (3 cây/læn nhíc), 

g÷m: sø nhánh cçp 1, đāĈng kính tán. Chî sø SPAD 

đāČc đo bìng máy SPAD-502 (Chlorophyll 

Meter SPAD-502Plus, Konica, Japan), giá trð đo 

là trung bình cþa 3 lá/cây vĉi tæn suçt  

2 tuæn/læn đo. Kết thúc theo dôi, cåy đāČc rĄa 

säch, để ráo và cân khøi lāČng tāći. Méu tāći 

đāČc sçy Ċ 70°C trong 48 giĈ để đät khøi lāČng 

chçt khô. 

Các chî tiêu phát triển đāČc theo dõi: thĈi 

gian tĂ khi tr÷ng đến khi bít đæu nĊ hoa (ngày), 

sø hoa/cåy; đû bền hoa (ngày), đāĈng kính hoa 

(cm) đāČc xác đðnh bìng trung bình cþa 5 giá trð 

cþa 5 hoa đæu tiên/cây/læn nhíc.  

2.5. Xử lý số liệu 

Sø liệu thu thêp đāČc xĄ lý bìng phæn mềm 

thøng kê SPSS 22 (IBM). SĆ khác biệt giąa các 

công thăc đāČc so sánh dĆa trên phân tích 

ANOVA hai nhân tø, vĉi các giá trð trung bình 

đāČc xác đðnh theo măc sai khác nhó nhçt (LSD) 

cò Ď nghïa P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tính chất cơ bân của giá thể phối trộn 

sử dụng nguyên liệu trong thí nghiệm 

- Dung trõng, tď trõng cþa giá thể 

Tëng tď lệ phøi trûn đçt phù sa tĂ T0 lên T2 

làm tëng dung trõng giá thể tëng rô rệt tĂ 0,13 

lên 0,51 g/cm3. Tď trõng cÿng cò xu hāĉng tëng 

tāćng ăng tĂ măc 0,64 lên 1,04 g/cm3. Điều này 

cho thçy tď lệ đçt phü sa cao hćn, giá thể trĊ 

nên chặt chẽ và nặng hćn, täo điều kiện cho bû 

rễ bám gią tøt hćn, phü hČp vĉi nhên đðnh cþa 

Bilderback & cs. (2005) về việc cân bìng dung 

trõng để ùn đðnh cây chêu. Loäi nguyên liệu ânh 

hāĊng rõ rệt chî Ċ chî tiêu dung trõng  

(P <0,001), vĉi dung trõng cao nhçt Ċ TX và 

thçp nhçt Ċ G0. Các giá thể (G1-G5) sĄ dĀng 

nguyên liệu þ tāćng đ÷ng về dung trõng nhāng 

vén có khác biệt so vĉi G0. 
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Bâng 1. Tính chất cơ bân của các công thức giá thể phối trộn sử dụng thí nghiệm 

Tỷ lệ  
phối trộn 

Loại nguyên liệu 
Dung trọng 

(g/cm
3
) 

Tỷ trọng 
(g/cm

3
) 

pH 
Nitơ tổng số 

(%) 
Carbon tổng số 

(%) 
Tỷ lệ C/N 

T0 TX 0,17 0,62 7,43 1,94 46,92 24,16 

G0 0,13 0,65 7,93 2,03 42,24 20,83 

G1 0,11 0,65 7,57 2,01 36,95 18,36 

G3 0,13 0,63 7,50 2,36 36,98 15,70 

G5 0,12 0,65 7,37 2,42 37,30 15,43 

Trung bình 0,13
c 

0,64
c 

7,56
a 

2,15 40,08 18,90 

T1 TX 0,41 0,91 7,53 0,57 12,48 21,97 

G0 0,31 0,90 7,30 0,50 9,54 19,22 

G1 0,41 0,85 6,80 0,55 9,99 18,16 

G3 0,39 0,91 6,87 0,57 8,02 14,07 

G5 0,38 0,86 6,90 0,59 8,78 14,84 

Trung bình 0,38
b 

0,89
b 

7,08
b 

0,56 9,76 17,65 

T2 TX 0,54 1,19 7,43 0,37 6,82 18,68 

G0 0,49 1,01 7,00 0,33 5,31 16,26 

G1 0,52 1,03 7,07 0,41 6,23 15,19 

G3 0,51 0,97 7,10 0,43 4,96 11,58 

G5 0,48 0,98 7,00 0,46 5,10 10,97 

Trung bình 0,51
a 

1,04
a 

7,12
b 

0,40 5,68 14,54 

Trung bình TX 0,37
a 

0,91 7,46
a 

0,96 22,07 21,60 

G0 0,31
c 

0,85 7,41
ab 

0,95 19,03 18,77 

G1 0,35
b 

0,84 7,15
bc

 0,99 17,72 17,24 

G3 0,34
b 

0,84 7,16
bc

 1,12 16,65 13,78 

G5 0,33
b 

0,83 7,09
c
 1,16 17,06 13,75 

TWO-WAY ANOVA 

Tỷ lệ trộn (T) *** ** *** - - - 

Loại nguyên liệu (G) *** ns ** - - - 

T*G *** ns * - - - 

Ghi chú: * P <0,05;** P <0,01;*** P <0,0001; ns: không khác biệt. Kí tự a, b, c thể hiện sự sai khác giữa các công 

thức phối trộn (T) hoặc nguyên liệu phối trộn (G).  

- Đû pH 

Chî sø pH Ċ T1 và T2 là tāćng đāćng và 

thçp hćn rô rệt so vĉi T0 (P <0,001). Đáng chý 

ý, các công thăc sĄ dĀng nguyên liệu þ (G1, G3, 

G5) thāĈng có pH thçp và ùn đðnh hćn so vĉi 

công thăc không þ (G0) và nguyên liệu trçu hun 

và xć dĂa (TX) (P <0,01). pH lĎ tāĊng cho sĆ 

phát triển cþa hæu hết các cây hoa cânh là tĂ 

6,0 đến 6,5. Do đò, các cöng thăc có pH gæn 

ngāċng này sẽ hú trČ hçp thĀ dinh dāċng  

tøt hćn. 

- Hàm lāČng nitć tùng sø và carbon tùng sø  

Hàm lāČng nitć tùng sø cao nhçt Ċ nhóm T0 

(1,94-2,42%) và giâm dæn khi tëng tď lệ đçt phù 

sa (T1, T2). NgāČc läi, hàm lāČng carbon tùng sø 

cÿng giâm mänh tĂ măc 36,95-46,92% (T0) 

xuøng còn 4,96-6,82% (T2). Điều này cho thçy tď 

lệ phøi trûn giýp điều chînh n÷ng đû dinh 

dāċng, tránh tình träng quá dā thĂa hąu cć gåy 

hiện tāČng phân hþy carbon. Mặt khác, Ċ các 

măc thĈi gian þ khác nhau, nguyên liệu sau khi 

þ cò hàm lāČng nitć tëng dæn, hàm lāČng carbon 
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giâm hćn so vĉi nguyên liệu thö nhāng khöng rô 

rệt theo thĈi gian þ tëng dæn. Điều này cho thçy 

hiệu quâ cþa quá trình þ, đặc biệt khi tëng thĈi 

gian þ lên 3 đến 5 tuæn.  

- Tď lệ C/N 

Tď lệ C/N giâm dæn khi tëng tď lệ đçt phù 

sa và sĄ dĀng nguyên liệu þ trong thĈi gian dài 

hćn (tĂ G0 đến G5). Đáng chý Ď, Ċ măc sĄ dĀng 

tď lệ T2, tď lệ C/N giâm tĂ 16,26 (G0) xuøng còn 

10,97 (G5). Điều này chăng minh quá trình þ đã 

phân hþy mût phæn các nguyên liệu, đāa chçt 

hąu cć về däng đćn giân và dễ hçp thĀ hćn. 

Theo Jackson & cs. (2008), giá thể có tď lệ C/N 

thçp dāĉi 20 giúp hän chế hiện tāČng vi sinh 

vêt cänh tranh đäm vĉi cây tr÷ng, thýc đèy sinh 

trāĊng mänh mẽ. NgāČc läi, sĄ dĀng nguyên 

liệu trçu hun và xć dĂa (TX) có tď lệ C/N cao 

nhçt trong tçt câ các nhóm phøi trûn, dao đûng 

tĂ 18,68 (T2) đến 24,16 (T0). 

3.2. Động thái sinh trưởng của dạ yến thâo 

ở các công thức thí nghiệm 

- ĐāĈng kính tán 

ĐāĈng kính tán tëng dæn Ċ các công thăc. 

T2 cho đāĈng kính cåy vāČt trûi so vĉi T0 và T1 

sau 10 tuæn. SĄ dĀng nguyên liệu þ cò tác đûng 

rõ rệt đến kích thāĉc tán cåy (P <0,05). ĐāĈng 

kính tán Ċ các công thăc G1-G5 tāćng đāćng vĉi 

TX nhāng vāČt trûi so vĉi công thăc đøi chăng 

G0. ĐāĈng kính tán cò tāćng quan yếu vĉi dung 

trõng giá thể (r = 0,321, P <0,05) nhāng cò 

tāćng quan nghðch vĉi tď lệ C/N cþa giá thể  

(r = -0,497, P <0,01) (Bâng 5). Kết quâ này phù 

hČp vĉi Nguyễn Xuân Linh & cs. (2018), cho rìng 

bù sung đçt phù sa giâm tď lệ C/N, câi thiện cçu 

trúc giá thể, giúp rễ phát triển ùn đðnh và mĊ 

rûng tán cây. Bên cänh đò, Argo (1998) chăng 

minh giá thể hąu cć sau khi þ có khâ nëng trao 

đùi ion (CEC) tøt hćn, cung cçp dinh dāċng bền 

vąng cho quá trình mĊ rûng sinh khøi tán lá. 

- Sø nhánh cçp 1 

Sø nhánh cçp 1 cþa hoa dä yến thâo rþ tëng 

dæn. Tác đûng cþa tď lệ trûn đến sø nhánh cçp 1 

chî khác biệt Ċ 10 tuæn sau tr÷ng (P <0,05). Loäi 

nguyên liệu có ânh hāĊng rõ rệt hćn so vĉi tď lệ 

trûn đến sø nhánh cçp 1 (P <0,001). G5 và G3 

cho sø nhánh vāČt trûi so vĉi đøi chăng không þ 

G0, tāćng đāćng vĉi TX. Điều này phù hČp vĉi 

nhên đðnh cþa Bunt (1988) rìng xĄ lý giá thể là 

cæn thiết để loäi bó các đûc tø phytotoxin có 

trong xć dĂa và trçu tāći, vøn là tác nhân gây 

ăc chế đînh sinh trāĊng. Sø nhánh cçp 1 nghðch 

vĉi tď lệ C/N cþa giá thể (r = -0,359, P <0,05) 

(Bâng 5). NgāČc läi, tëng đçt phù sa hoặc thĈi 

gian þ giâm rõ rệt tď lệ này (Bâng 1), chăng tó 

vai trò cþa tď lệ và nguyên liệu tr÷ng dä yến 

thâo ânh hāĊng đến sinh trāĊng cþa cây.  

- Chî sø SPAD 

Chî sø SPAD biểu thð chçt lāČng diệp lĀc 

cþa lá, duy trì măc ùn đðnh tĂ 30 đến gæn 37 

trong suøt quá trình theo dõi. Các công thăc 

phøi trûn T1 và T2 duy trì hàm lāČng diệp lĀc 

nhāng khöng khác biệt so vĉi T0. Các công thăc 

sĄ dĀng nguyên liệu þ (G1, G3, G5) cho chî sø 

SPAD ùn đðnh hćn so vĉi nguyên liệu không þ 

(G0). Chî sø SPAD Ċ G0 giâm vào tuæn thă 10 

cho thçy cây có dçu hiệu thiếu hĀt dinh dāċng 

hoặc bû rễ kém bền vąng khi giá thể khöng đāČc 

xĄ lý kĐ. Loäi nguyên liệu có ânh hāĊng rõ rệt 

đến chî sø SPAD (P <0,05) (Bâng 2). Theo 

Kulsum & cs. (2007), hàm lāČng diệp lĀc trong 

lá tāćng quan thuên vĉi khâ nëng hçp thĀ N tĂ 

giá thể. Hàm lāČng đäm tùng sø tëng tĂ G1 đến 

G5 (Bâng 1) cho thçy tiềm nëng cung cçp đäm 

cho cåy cao hćn so vĉi nguyên liệu thô (G0) hay 

trçu hun + xć dĂa (TX). Tāćng quan nghðch 

giąa SPAD và tď lệ C/N cþa giá thể (r = -0,376, 

P <0,05) cÿng hú trČ cho kết quâ này. 

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ trộn và loại 

nguyên liệu đến các chî tiêu ra hoa của dạ 

yến thâo 

- ThĈi gian nĊ hoa và đû bền hoa: 

ThĈi gian tĂ khi tr÷ng đến khi nĊ hoa dao 

đûng tĂ 27,33 đến 45,33 ngày. Trong đò, dä yến 

thâo Ċ công thăc G3 ra hoa sĉm nhçt (28,44 

ngày), sĉm hćn 7 ngày so vĉi G0. Mặc dù, các yếu 

tø thí nghiệm ânh hāĊng khöng cò Ď nghïa đến 

thĈi gian ra hoa, nhāng thĈi gian nĊ muûn có ânh 

hāĊng rõ rệt đến sø lāČng hoa (r = -0,562,  

P <0,01) (Bâng 5). Cây ra hoa muûn, ít hoa và 

khöng đều thì giá thçp và khó tiêu thĀ hćn. 
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Hình 1. Động thái sinh trưởng của hoa dạ yến thâo  

ở các công thức theo tỷ lệ phối trộn (T) và loại nguyên liệu (G) 

Đû bền hoa duy trì ùn đðnh khoâng  

4,11-4,67 ngày và không phĀ thuûc vào các yếu 

tø thí nghiệm. Kết quâ này phù hČp vĉi nhên 

đðnh cþa Sahu & cs. ( 2023) về yếu tø di truyền 

ùn đðnh về đû bền hoa dä yến thâo. 

- ĐāĈng kính hoa: 
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Bâng 2. Phân tích phương sai hai nhân tố các chî tiêu sinh trưởng trong thí nghiệm 

Nhân tố Chỉ tiêu Bậc tự do Giá trị F Mức ý nghĩa 

T Đường kính tán 2 6,825 ** 

Số nhánh Cấp 1 2 2,543 * 

SPAD 2 1,976 ns 

G Đường kính tán 4 4,498 ** 

Số nhánh Cấp 1 4 7,140 *** 

SPAD 4 3,241 * 

T*G Đường kính tán 8 1,466 ns 

Số nhánh Cấp 1 8 1,206 ns 

SPAD 8 1,396 ns 

Ghi chú: * P <0,05; ** P <0,01; *** P <0,001; ns: Không khác biệt. 

Bâng 3. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn  

và loại nguyên liệu đến một số chî tiêu ra hoa của dạ yến thâo 

Tỷ lệ trộn Loại nguyên liệu 
Thời gian trồng - nở hoa 

(ngày) 
Độ bền hoa 

(ngày) 
Đường kính hoa 

(cm) 
Số hoa 

(hoa/cây) 

T0 TX 34,33 4,22 6,50 142,3 

G0 31,67 4,22 6,36 112,4 

G1 45,33 4,11 6,50 116,0 

G3 27,33 4,11 6,39 154,7 

G5 32,67 4,22 6,51 160,3 

Trung bình 34,27 4,18 6,45 137,1 

T1 TX 30,67 4,22 6,35 143,7 

G0 40,33 4,11 6,51 93,6 

G1 31,00 4,00 6,42 131,5 

G3 30,67 4,67 6,46 150,8 

G5 31,67 4,44 6,49 160,0 

Trung bình 32,87 4,29 6,44 135,9 

T2 TX 33,00 4,11 6,51 130,6 

G0 37,00 4,22 6,57 97,6 

G1 33,33 4,44 6,49 136,3 

G3 27,33 4,33 6,49 178,2 

G5 36,33 4,11 6,55 132,0 

Trung bình 33,40 4,24 6,52 134,9 

Total TX 32,67 4,18 6,45 138,9
ab 

G0 36,33 4,18 6,48 101,2
c 

G1 36,56 4,18 6,47 128,0
bc

 

G3 28,44 4,37 6,45 161,1
a 

G5 33,56 4,26 6,52 150,8
ab

 

TWO-WAY ANOVA 

Tỷ lệ trộn (T) ns  ns ns ns  

Loại nguyên liệu (G) ns  ns ns ** 

T*G ns  ns ns ns  

Ghi chú: ** P <0,01; ns: không khác biệt. Kí tự a, b, c thể hiện sự sai khác giữa các công thức phối trộn (T) hoặc 

nguyên liệu phối trộn (G).  
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Bâng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn  

và loại nguyên liệu đến khối lượng cây dạ yến thâo 

Tỷ lệ trộn Loại nguyên liệu  Khối lượng tươi (gram/cây) Khối lượng khô (gram/cây) 

T0 TX  166,2  11,08 

G0  158,2  9,72 

G1  155,6  10,69 

G3  163,2  10,97 

G5  164,1  11,39 

Trung bình  161,5
a
 10,77 

T1 TX  158,2  10,93 

G0  141,1  9,86 

G1  155,8  10,34 

G3  156,7  10,30 

G5  155,5  11,12 

Trung bình  153,5
b 

10,51 

T2 TX  156,5  11,12 

G0  151,3  10,37 

G1  166,6  11,20 

G3  163,1  11,15 

G5  167,3  11,60 

Trung bình  161,0
a
  11,09 

Tổng TX  160,3  11,04
ab

 

G0  150,2  9,99
b
 

G1  159,3  10,75
ab

 

G3  161,0  10,81
ab

 

G5  162,3  11,37
a
 

TWO-WAY ANOVA 

Tỷ lệ trộn (T) * ns 

Loại nguyên liệu (G) ns  * 

T*G ns  ns 

Ghi chú: * P <0,05; ns: không khác biệt. Kí tự a, b, c thể hiện sự sai khác giữa các công thức phối 

trộn (T) hoặc nguyên liệu phối trộn (G).  

ĐāĈng kính hoa không phĀ thuûc vào các 

yếu tø thí nghiệm, kích thāĉc dao đûng tĂ 3,35 

đến 3,67cm. Điều này chăng minh rìng khi cây 

đät đến ngāċng sinh trāĊng nhçt đðnh, hoa sẽ 

phát triển theo khuôn méu hình thái cþa giøng.  

- Sø lāČng hoa 

Sø lāČng hoa nĊ chî bð ânh hāĊng rõ rệt bĊi 

loäi nguyên liệu làm giá thể (P <0,01). Nhóm giá 

thể đāČc xĄ lý þ cho sø lāČng hoa trung bình 

tāćng đāćng vĉi giá thể sĄ dĀng trçu hun và xć 

dĂa, trong đò, G3 và G5 cao hćn cò Ď nghïa so 

vĉi giá thể không þ (G0). Lê Bâo Long & Træn 

Thð Bích Vån (2022) cÿng chăng minh giá thể 

trçu tāći làm giâm sø hoa trên cåy cát tāĈng. 

Nguyên nhân là giá thể hąu cć chāa qua xĄ lý 

(G0) tích tĀ chçt ăc chế sinh trāĊng (Bunt 

1988), giâm khâ nëng huy đûng nëng lāČng tĂ 

lá sang hoa, làm giâm sø hoa. Ủ giá thể 3-5 

tuæn có thể đã giâi phóng các khoáng chçt thiết 

yếu khác cæn thiết cho quá trình phân hóa mæm 

hoa. Sø hoa cò tāćng quan thuên vĉi các chî tiêu 

về sinh trāĊng, đặc biệt là sø nhánh (r = 0,489, 

P <0,01) (Bâng 5). Kết quâ này tāćng đ÷ng vĉi 

nghiên cău cþa Nguyễn Xuân Linh & cs. (2018), 

khîng đðnh mêt đû hoa tď lệ thuên vĉi sø nhánh 

cçp 1 và đû ùn đðnh cþa hệ rễ. Công thăc T2G3 



Ảnh hưởng của tỷ lệ và loại nguyên liệu làm giá thể đến sinh trưởng, phát triển của hoa dạ yến thảo (Pentunia hybrida L.) 

904 

đät sø lāČng hoa cao nhçt vĉi 178,2 hoa/cây, cho 

thçy sĄ dĀng nguyên liệu þ 3 tuæn và 50% đçt 

phü sa (T2G3) đã täo ra möi trāĈng lĎ tāĊng 

nhçt cho việc hình thành nĀ, hoa. 

3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn và loại 

nguyên liệu đến khối lượng cây dạ yến thâo 

- Khøi lāČng chçt tāći 

Khøi lāČng chçt tāći theo dôi đāČc Ċ công 

thăc T0 và T2 cao hćn T1 Ċ măc cò Ď nghïa  

(P <0,05). Abad & cs. (2001) cho rìng sĆ cân 

bìng các thành phæn hąu cć và vö cć trong giá 

thể giúp tøi āu hòa khöng gian lú hùng, giúp cho 

rễ cåy hýt đāČc nhiều và tëng sinh khøi tøt hćn. 

Tuy nhiên, thí nghiệm này chăng minh rìng 

tëng tď lệ đçt phù sa tĂ T0 lên T2 không làm 

tëng tuyến tính khøi lāČng tāći. Khøi lāČng tāći 

tëng dæn theo thĈi gian þ nguyên liệu (G0 đến 

G5), nhāng sĆ khác biệt không rõ rệt và tāćng 

đāćng so vĉi TX. 

- Khøi lāČng chçt khô 

Tď lệ phøi trûn ânh hāĊng không rõ rệt đến 

chî tiêu khøi lāČng chçt khô dä yến thâo. NgāČc 

läi, khøi lāČng khô bð chi phøi mänh bĊi loäi 

nguyên liệu (P <0,05). Khøi lāČng thçp nhçt Ċ 

cöng thăc T0G0 (9,72 g/cåy) và cao nhçt Ċ cöng 

thăc T0G5 (11,39 g/cåy). G5 cho khøi lāČng khô 

cao nhçt (11,37 g/cåy), cao hćn rô rệt so vĉi G0 

(9,99 g/cåy), nhāng khöng khác biệt rõ rệt so vĉi 

các công thăc còn läi. Giá thể hąu cć đã xĄ lý 

giâi phòng dāċng chçt tøt hćn, giýp cåy chuyển 

hòa nëng lāČng tĂ quang hČp và tích lÿy sinh 

khøi hiệu quâ hćn (Gruda, 2005). Giá thể có tď 

lệ C/N cao nhā G0 (Bâng 1) gây cänh tranh đäm 

giąa vi sinh vêt và cây tr÷ng (Ravid & Leth 

2008), làm giâm tích lÿy chçt khô. 

4. KẾT LUẬN 

Tď lệ trûn và loäi nguyên liệu ânh hāĊng rõ 

rệt đến dung trõng, tď trõng, tď lệ C/N cþa giá thể. 

Sinh trāĊng và phát triển cþa dä yến thâo bð ânh 

hāĊng rõ rệt bĊi loäi nguyên liệu làm giá thể. Giá 

thể sĄ dĀng nguyên liệu þ tĂ 3 đến 5 tuæn cho 

chçt lāČng tāćng đāćng nguyên liệu trçu hun và 

xć dĂa, nâng cao rõ rệt sø nhánh, SPAD, khøi 

lāČng chçt khô và sø hoa nĊ so vĉi nguyên liệu thô. 

Kết hČp nguyên liệu þ 3 tuæn và đçt phù sa theo 

tď lệ 2:1 (T2G3) mang läi hiệu quâ tøi āu cho dä 

yến thâo vĉi sø lāČng hoa cao nhçt (178,2 hoa/cây) 

và thĈi gian ra hoa sĉm nhçt (27,33 ngày). Trong 

điều kiện hän chế sĄ dĀng đçt phù sa, có thể sĄ 

dĀng nguyên liệu vó trçu và xć dĂa þ sau 3 tuæn 

làm giá thể tr÷ng hoa dä yến thâo rþ mà vén đâm 

bâo sinh trāĊng và phát triển cþa cây. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cău này đāČc thĆc hiện trong đề tài 

T2025-01-01: “Nghiên cău công thăc giá thể tĂ 

vó trçu tāći và xć dĂa phĀc vĀ nhân giøng và 

sân xuçt mût sø loäi hoa tr÷ng chêu”, do Hõc 

viện Nông nghiệp Việt Nam tài trČ. 

Bâng 5. Hệ số tương quan Pearson giữa một số chî tiêu theo dõi 

Chỉ tiêu Đường kính tán Số nhánh SPAD Số hoa Thời gian nở hoa Khối lượng tươi Khối lượng khô 

Đường kính tán 1             

Số nhánh 0,443
**
 1           

SPAD 0,177 0,190 1         

Số hoa 0,385
**
 0,489

**
 0,333

*
 1       

Thời gian nở hoa -0,119 -0,120 -0,230 -0,562
**
 1     

Khối lượng tươi 0,676
**
 0,369

*
 0,176 0,375

*
 -0,175 1   

Khối lượng khô 0,676
**
 0,524

**
 0,173 0,325

*
 -0,053 0,766

**
 1 

Dung trọng 0,321
*
 0,223 0,298

*
 0,021 -0,110 -0,029 0,150 

Tỉ trọng 0,228 0,195 0,241 -0,121 -0,004 -0,138 0,107 

pH giá thể -0,218 -0,028 -0,083 0,001 -0,209 0,057 -0,217 

EC giá thể -0,280 -0,293 -0,086 0,080 0,040 -0,025 -0,210 

Tỷ lệ C/N -0,497
**
 -0,359

*
 -0,376

*
 -0,273 0,133 -0,186 -0,252 

Ghi chú: *: P <0,05; **: P <0,001.  
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